
PHỤ LỤC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ CHỦNG LOẠI DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH
(Theo thư mời báo giá ngày 20 tháng 09 năm 2024)

TT TÊN DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH ĐVT GIÁ BÁN GHI CHÚ
I Chân giả nhựa PP thông thường
1 Chân dưới PP Cái
2 Chân dưới PP có Pelite Cái
3 Chân dưới PP có nẹp Cái
4 Chân dưới PP có nẹp+ Pelite Cái
5 Chân trên gối PP Cái
6 Chân trên gối PP có nẹp Cái
7 Chân tháo khớp bàn PP Cái
8 Chân tháo khớp gối PP Cái
9 Chân tháo khớp hông PP Cái
II Chân giả nhựa PP( đầu gối inox)
10 Chân trên gối ( đầu gối inox) Cái
11 Chân trên gối(đầu gối inox + bàn chân có KMC) Cái
12 Chân trên gối có nẹp ( đầu gối inox) Cái

13
Chân trên gối có nẹp(đầu gối inox + bàn chân
 có KMC) Cái

14 Chân tháo khớp gối( đầu gối inox) Cái

15
Chân tháo khớp gối(đầu gối inox + bàn chân có
KMC Cái

16 Chân tháo khớp hông(đầu gối inox) Cái

17
Chân tháo khớp hông( đầu gối inox + bàn chân có
KMC) Cái

III Chân giả Modula
18 Chân dưới Modula Cái
19 Chân dưới Modula( bàn chân có KMC) Cái
20 Chân dưới Modula( bàn chân có KMC, vớ cứng) Cái
21 Chân dưới Modula có nẹp Cái
22 Chân dưới Modula có nẹp(bàn chân có KMC) Cái
23 Chân trên Modula(mỏm cụt dài) Cái
24 Chân trên Modula( mỏm cụt dài+bàn chân có KMC) Cái
25 Chân trên Modula( mỏm cụt ngắn) Cái
26 Chân trên Modula(mỏm cụt ngắn+bàn chân có KMC) Cái
27 Chân trên Modula có nẹp hông Cái
28 Chân trên Modula có nẹp hông(bàn chân có KMC) Cái
29 Bộ chân trên PP(khớp nhôm) Bộ
30 Bộ chân trên PP(khớp inox) Bộ
31 Bộ chân dưới PP Bộ



32 Bộ chân dưới mỏm cụt ngắn PP Bộ
33 Bộ chân dưới mỏm cụt dài PP Bộ
IV Tay giả
34 Tay trên nhựa PP Cái
35 Tay dưới nhựa PP Cái
V Máng, nẹp các loại
36 Máng nhựa cẳng tay Cái
37 Máng nhựa cẳng chân Cái
38 Máng nhựa cẳng chân có KMC Cái
39 Máng nhựa đùi cẳng chân Cái
40 Nẹp máng nhựa đùi có KMC(nẹp đúc nguyên bộ) Cái
41 Nẹp máng nhựa đùi có KMC(nẹp gia công) Cái
42 Nẹp máng nhựa đùi không có KMC(nẹp đúc nguyên bộ) Cái
43 Nẹp máng nhựa đùi không có KMC(nẹp gia công) Cái
44 Nẹp cổ chỉnh hình nhựa Cái
45 Nẹp hông nhôm Cái
46 Nẹp đùi nhôm Cái
47 Nẹp cẳng nhôm Cái
48 Áo chỉnh hình nhựa Cái
VI Thương phẩm: Sản phẩm da, băng bao và cao su
49 Băng bao kg
50 Dây đeo chân trên Bộ
51 Dây đeo chân dưới Cái
52 Dây đeo K nylon Cái
53 Dây đeo số 8 Cái
54 Dây đeo AK Cái
55 Khớp mắt cá Cái
56 Bao tây tập vật lý trị liệu Cái
57 Da che khớp nẹp Cái
58 Da đệm bắp đùi chân dưới nẹp Cái
59 Da đệm bắp đùi chân trên Cái
60 Tất mỏm cụt đôi
61 Sotket mềm chân dưới gối Cái
62 Sotket mềm chân trên gối Cái
63 Giày chỉnh hình đôi
64 Giày nhựa đôi
65 Sandal 4 quai đôi
66 Bàn chân cao su( cỡ từ 20 đến 28) đôi

VII Dịch vụ
67 Chi phí tạm tính dịch vụ khám bó bột lần
68 Dịch vụ PHCN cho NKT nhận chân giả trên và dưới gối Ngày/ca
69 Dịch vụ tái khám sau khi nhận dụng cụ hỗ trợ lần/ca

70 Chi phí khác ( nếu có)


